
STT HỌ VÀ TÊN LỚP HỌC PHÍ LỆ PHÍ NGÀY
 ĐÃ NỘP 

HP 

ĐÃ NỘP 

LP

 CÒN PHẢI 

NỘP 

1 Nguyễn Thị Ly DSK3A 5,000,000     500,000      5,500,000   

2 Trần Minh Quốc DSK3A 5,000,000     500,000      5,500,000   

3 Phan Thị Thúy Quỳnh DSK3A 5,000,000     500,000      12/05/2017 5,000,000   500,000      

4 Lâm Đại Trung Sơn DSK3A 5,000,000     500,000      5,500,000   

5 Nguyễn Thị Trang DSK3A 5,000,000     500,000      17/02/2017 3,000,000   2,500,000   

6 Nguyễn Anh Tú DSK3A 5,000,000     500,000      5,500,000   

7 Trương Bá Duy YSK3A 5,000,000     500,000      10/05/2017 5,000,000   500,000      

8 Bành Thế Hoàng YSK3A 5,000,000     500,000      5,500,000   

9 Châu Hồ Hội YSK3A 5,000,000     500,000      
05/05/2017

14/05/2017
4,000,000   1,500,000   

10 Nguyễn Thị Nhi YSK3A 5,000,000     500,000      5,500,000   

11 Lê Duy Phương YSK3A 5,000,000     500,000      5,500,000   

12 Nguyễn Thị Bình ĐDK3A 5,000,000     500,000      12/05/2017 3,000,000   500,000   2,000,000   

13 Lê Kim Tuyết Nhung ĐDK3A 5,000,000     500,000      05/05/2017 3,000,000   2,500,000   

14 Phạm Thị Châu Thanh ĐDK3A 5,000,000     12/05/2017 3,500,000   1,500,000   
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15 Thạch Thanh Tuấn ĐDK3A 5,000,000     500,000      5,500,000   

16 Nguyễn Thị Kim Liên YSK3C 6,000,000     6,000,000   

17 Lưu Thị Minh Tâm YSK3C 6,000,000     6,000,000   

18 Lê Văn Luôn YHCT 1 6,000,000     6,000,000   

19 Lữ Quốc Minh YHCT 1 6,000,000     6,000,000   

20 Dương Minh Tân YHCT 1 6,000,000     6,000,000   


